	UBND HUYỆN GIA LỘC
TRƯỜNG THCS THỐNG NHẤT
	KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG
NĂM HỌC 2016 – 2017


(Thực hiện từ ngày 01/10/2016)



	Số TT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Chuyên môn đào tạo
	Phân công chuyên môn
	Tổng số tiết/tuần
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Văn Mã
	05/4/1978
	ĐHSP Toán
	Hiệu trưởng : 4 tiết  Toán 9B,
	4 tiết
	

	2
	Nguyễn Thị Tú Anh
	02/01/1980
	CĐSP M.Thuật
ĐH QLGD
	Phó Hiệu trưởng:  4 tiết Mĩ thuật 7 
	4
	

	3
	Triệu Thanh Thuỷ
	19/9/1971
	ĐHSP Toán
	8 tiết Toán 9AD; 4 tiết TC 9;  3 tiết TT tổ KHTN; 4 tiết Chủ nhiệm 9D
	19
	

	4
	Ng Thị Hương Luyên
	04/4/1989
	ĐHSP Toán
	12 tiết Toán 8BCD; 4 tiết TC Toán 8;  8 tiết T0án 6CD
	24
	Hợp đồng

	5
	Phạm Văn Mạnh
	01/8/1976
	CĐSP Toán–Tin

ĐHSP Toán
	4 tiết Toán  8A, 4 tiết Toán 9C; 3 tiết BD Toán 8,  4 tiết Tin 6CD, 4 tiết Chủ nhiệm 9C
	19
	

	6
	Phạm Thị Dịu
	18/8/1988
	CĐSP Toán-Tin
	12 tiết Toán7ACD; 3 tiết BD Toán 7; .4 tiết Tin 6AB
	19
	Hợp đồng

	7
	Nguyễn Thị Nhàn
	18/9/1984
	CĐ Tin - CN,

ĐH KTCN
	 8 tiết Tin 7; 1 tiết CNTT, 6 tiết CNghệ 8, 4 tiết Chủ nhiệm 7C.
	19
	

	8
	Hoàng Thị Quy
	21/9/1980
	ĐHSP Toán
	8 tiết Toán 6AB, 4 tiết Toán7B; 3 tiết BD Toán 6,  4 tiết Cnhiệm 7B
	19
	

	9
	Phạm Thị Loan
	28/4/1988
	CĐSP Lý-KT
	 4 tiết Lí 6, 4  tiết Lí 7; 4  tiết Lí 8; 8  tiết Lí 9; 2 tiết BD Lí 8, 9.
	22
	Hợp đồng
Nghỉ TS 

	10
	Vũ Thị Lê
	15/7/1977
	CĐSP Hóa-Sinh

ĐHSP Sinh
	16 tiết Hoá 8,9; 2 tiết BD Hoá 8,9; 1 tiết Hướng Nghiệp 9
	19
	

	11
	Nguyễn Văn Thức
	17/3/1966
	CĐSP TD
	8 tiết TD 7; 8 tiết TD 8; 4 tiết TD 6CD
	20
	

	12
	Lê Thị Mây
	01/01/1975
	ĐHSP TD
	4 tiết TD 6AB; 8 tiết TD 9; 2 tiết thanh tra, 2 tiết BD TD

4 tiết Chủ nhiệm 6B
	20
	

	13
	Vũ Thị Nền
	26/02/1978
	ĐHSP MT,

CĐSP MT-ĐĐ
	12 tiết MT 6,8,9(HK I); 2 tiết HĐTNST, 5 tiết ĐĐ, 
	19
	

	14
	Đoàn Thị Lưu
	06/3/1981
	CĐSP Sinh-CN
ĐHSP Sinh
	8 tiết Sinh 9; 1 tiết BD Sinh 9; 6 tiết CNghệ 6ABC, 4 tiết CNghệ 9, 4 tiết Kiêm nhiệm thiết bị.
	23
	

	15
	Hoàng Thị Thuỷ
	02/11/1987
	CĐSP Sinh-Kĩ
	8 tiết Sinh 6;  8 tiết Sinh 7, 4 tiết Chủ nhiệm 6C, 4 tiết Kiêm nhiệm thiết bị..
	24
	

	16
	Trần Thị Lựu
	17/7/1987
	CĐSP Sinh-Kĩ
	8 tiết Sinh 8; 1tiết BD Sinh 8,  6 tiết Cnghệ 7; 4 tiết Cnhiệm 8B.
	19
	Hợp đồng

	17
	Đặng Thị Huệ
	01/12/1980
	ĐHSP Văn

C ngành 2: Sử
	10 tiết Ngữ văn 9AD, 3 tiết TT tổ KHXH,  2 tiết TC Văn 9AD, KHXH;  4 tiết Chủ nhiệm 9A
	19
	

	18
	Nguyễn Thị Nga
	01/01/1984
	CĐSP Văn-Sử


	8 tiết Ngữ Văn 8AB, 6 tiết Sử 8, 4 tiết Chủ nhiệm 8A, 1 tiết BD Sử 8. 
	19
	

	19
	Phạm Thị Xuyến
	16/9/1975
	ĐHSP Văn
	8 tiết NV 8CD; 4 tiết TC NV8CD; 4 tiết Cnhiệm 8D, 3 tiết thư kí, tư vấn học đường.
	19
	

	20
	Lê Thị Ngọc Liên
	20/7/1969
	ĐHSP Văn
	12 tiết NV6ABC; 3 tiết BD NV 6; 4 tiết Cnhiệm 6A
	19
	

	21
	Đinh Trung Thành
	06/10/1981
	CĐSP Văn-Địa
ĐHSP Địa
	8 tiết Địa 7ABCD; 8  tiết Ngữ văn 7CD,  4 tiết Cnhiệm 7D
	20
	

	22
	Hồ Thị Lượn
	20/10/1986
	Th.Sĩ Văn
	10 Tiết NV 9BC; 2 tiết TC Văn 9BC, 3 tiết BD NV 8, 4 tiết Chủ nhiệm 9B, 
	19
	

	23
	Đào Thị Mai Lan
	14/11/1976
	ĐHSP Văn
	8 tiết NV 7AB; 4 tiết NV 6D; 3 tiết BD NV 7; 4 tiết Cnhiệm 7A.
	19
	

	24
	Đào Thị Hà
	24/01/1966
	ĐHSP Sử
	4 tiết Sử 6, 8 tiết Sử 7, 6 tiết sử 9, 1 tiết BD HSG Sử 9
	19
	

	25
	Hà Thị Huyền
	11/01/1979
	CĐ Địa - GD

ĐHSP Địa
	4 tiết GDCD 6; 4 tiết GDCD 7; 4 tiết GDCD 8; 4 tiết GDCD 9; 3 tiết Địa 6 ABC, 4 tiết Chủ nhiệm 6D.
	23
	

	26
	Ng Thị Thanh Huyền
	26/01/1978
	ĐHSP Địa
	6 tiết Địa 9; 6 tiết Địa 8; 1 tiết Địa 6D; 2 tiết BD Địa 8, 9; 4 tiết Chủ nhiệm 8C.
	19
	

	27
	Trần Khoa Khanh
	02/12/1960
	CĐSP NN
	12 tiết T.Anh 6; 3 tiết CTCĐ; 2 tiết CNghệ 6D,  2 tiết tổ chức, khánh tiết.
	19
	

	28
	Phạm Thị Hiền
	12/11/1971
	ĐHSP NN
	12 tiết T.Anh 7; 4 tiết T.A 9CD, 3 tiết BD TA 6,7.
	19
	

	29
	Vũ Thị  Lâm
	10/12/1976
	ĐHSP NN
	4 tiết T.Anh 9AB; 12 tiết T.Anh 8, 3 tiết BD TA 8, Ôlympic TA. 
	19
	

	30
	Trần Thị Giang
	08/10/1989
	CĐ Nhạc
	4 tiết Nhạc 6, 4 tiết Nhạc 7; 4 tiết Nhạc 8; 2 tiết Nhạc 9; 5 tiết Đoàn Đội
	19
	

	31
	Đỗ Thu Giang
	20/10/1982
	ĐH TV
	Thư viện, y tế.
	40giờ
	

	32
	Hồ Thị Thanh
	05/6/1971
	ĐHKT
	Kế toán
	40giờ
	

	33
	Tăng Thị Thu Huyền
	19/02/1979
	ĐH VT-LT
	Tổ trưởng VP, Văn thư, thủ qũy
	40giờ
	


	CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Trần Khoa Khanh
	HIỆU TRƯỞNG

                                 Nguyễn Văn Mã


Ý KIẾN CỦA PGD&ĐT

